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Tham b,*, Hoang
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Vu Thi Lien a, Le
Thi Thuy Loan
a,d, Kim Thi
Phuong Oanh
c,*, Vu Tuan
Kien a, Phan
Thanh Phuong a,
Dinh Thuy Van
e, Cao Thanh
Hai a
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evaluation, and
molecular docking of
novel zerumbone oxime
esters and
azazerumbone
derivatives
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Pham The
Chinh, *a Pham
Thi Tham,*b Vu
Thi Lien,*a Dao
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Thi Thuy
Loan,ad Vu Thi
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Thanh Haia and
Phan Thanh
Phuonga

2025

Novel zerumbone-
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evaluation, molecular
docking and in silico
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2025 The
Author(s).
Published
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Thanhb,c and
Alfonso Pérez-
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evaluation of novel
simplified plinabulin-
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2021, 31,
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Cuong, Nguyen
H. Thanh and
Alfonso Pérez-
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Tuyen, Duong N. Bang,
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Hoang T. Thanh, Duong
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Nguyen H. Thanh and
Alfonso Pérez-Encabo*,
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cytotoxic evaluation of
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plinabulin – quinoline
derivatives”, Mendeleev
communications,
Vol.31, 2021

Mendeleev
communica
tions,
Vol.31,
2021
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Phan Hai Phong,
Doan Thi Hien,
Nguyen Thi
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Khac Vu
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Derived Dimers:
Synthesis and
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Anticancer Activities
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Discovery.
2017, 14,
102-111.
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Nguyen Thi
Thuy Van, Vu
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biological evaluation of
novel hydroxamic acids
bearing artemisinin
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Bioorganic
Chemistry,
2016, 66,
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PHẠM THẾ
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THỊ THẮM2,
HOÀNG THỊ
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TRẦN THU
PHƯƠNG1,
PHAN THANH
PHƯƠNG1,
NGUYỄN THỊ
THAO1
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Hoá học
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số
3B(71)/9-20
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2.2

Pham The
Chinh, Pham Thi
Tham, Nguyen
Van Tuyen,
Duong Huong
Quynh,Dinh
Thuy Van,
Duong Nghia
Bang, Vu Tuan
Kien, Bùi Duong
Giang, Nguyen
Thi Thuy, Bui
Thanh Nhan,
Luu Trương
Giang

2020

Synthesis of several 2-
carbaldehyde
derivatives of quinoline
and 1,4 –
dihydroquinoline.

Vietnam
J.Chem.202
0,58(3),309
-313

Có

2.3

Nguyễn Văn
Minh, Nguyễn
Lê Anh, Vũ Tuấn
Kiên, Trần Khắc
Vũ

2014

Nguyễn Văn Minh,
Nguyễn Lê Anh, Vũ
Tuấn Kiên, Trần Khắc
Vũ. Tổng hợp các
chalcon mới trên cơ sở
2,4dihydroxyacetophen
one.

Tạp chí
Khoa học
và Công
nghệ các
trường đại
học kỹ
thuật.
2014, 102,
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* (Tối đa 10 công trình, trong đó có ít nhất 01 công trình trong 05 năm gần nhất)
b) Kết quả nghiên cứu đã được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
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Năm
cấp
bằng

Tên văn bằng bảo hộ Tổ chức
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chứng

Ghi
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2 Sách chuyên khảo

3 Khác (Giải thưởng khoa học,…)

Xác nhận của cơ quan công tác
Thái Nguyên, Ngày 12 tháng 09 năm 2025

Người khai

Vũ Tuấn Kiên


